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1 293 Trần Duy Tân 29/10/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

2 1604 Nguyễn Văn Thái 21/09/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

3 822 Vũ Thị Thanh 12/10/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

4 736 Nguyễn Tiến Thành 08/04/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

5 477 Đinh Thanh Thảo 08/03/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

6 105 Đỗ Thị Thu Thảo 11/09/2004 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

7 450 Lê Thị Phương Thảo 08/02/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

8 809 Lưu Phương Thảo 24/09/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

9 780 Nguyễn Thu Thảo 01/12/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

10 1458 Lê Huy Thịnh 11/05/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

11 1427 Nguyễn Hoài Thu 01/04/2004 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

12 1246 Nguyễn Thị Hồng Thư 02/12/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

13 1145 Nguyễn Thị Thu Thương 15/10/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

14 1060 Phạm Thị Kim Thúy 07/11/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

15 715 Trịnh Minh Thùy 28/07/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

16 726 Phạm Anh Tiến 14/11/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

17 1091 Phạm Mạnh Tiến 05/10/2000 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

18 1215 Lê Thị Tình 19/05/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

19 1034 Nguyễn Trọng Toàn 12/11/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

20 1345 Nguyễn Văn Toàn 08/06/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

21 433 Hoa Thanh Trà 12/05/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

22 871 Vũ Thị Thanh Trà 28/03/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

23 692 Đào Mai Trang 09/05/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

24 998 Hoàng Minh Trang 23/10/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

25 467 Nguyễn Thị Minh Trang 09/09/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

26 25 Nguyễn Thị Thu Trang 07/09/2004 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

27 525 Nguyễn Thị Thu Trang 20/02/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

28 1119 Phạm Thị Thùy Trang 07/09/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

29 902 Đào Việt Trung 01/09/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

30 1243 Đinh Hoàng Trung 06/06/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

31 1493 Nguyễn Anh Tú 02/06/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

Lớp ĐK2: Quản trị khách sạn; Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH HSSV HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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32 461 Nguyễn Quang Tú 05/08/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

33 811 Lê Công Tuyển 02/03/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

34 130 Trần ánh Tuyết 06/01/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

35 738 Đỗ Thị Vân 21/09/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

36 837 Hồ Đăng Diệu Vân 14/01/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

37 1254 Nguyễn Thị Vân 25/01/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

38 112 Trương Hà Vi 11/05/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

39 670 Xa Quốc Việt 05/04/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

40 937 Đỗ Quang Vinh 29/10/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

41 1260 Nguyễn Thế Vinh 29/12/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

42 1366 Chu Đức Vũ 17/11/2003 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

43 1242 Phan Hữu Vũ 07/01/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

44 1541 Vũ Hữu Vượng 09/02/2003 Nam ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

45 486 Nguyễn Hà Vy 13/10/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

46 1106 Nguyễn Hải Yến 21/11/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

47 1068 Nguyễn Thị Yến 06/02/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị khách sạn

48 1073 Hoàng Thế Anh 30/05/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

49 607 Hoàng Thị Ngọc Anh 17/04/2003 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

50 941 Nguyễn Đức Huy Anh 08/03/2003 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

51 1290 Nguyễn Phương Anh 25/11/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

52 15 Nguyễn Thế Anh 26/11/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

53 757 Phạm Thế Anh 14/09/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

54 127 Thiều Thị Hoàng Anh 16/01/2001 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

55 1422 Vũ Hoàng Anh 01/02/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

56 648 Nguyễn Ngọc Bảo 26/12/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

57 1592 Phạm Ngọc Biển 05/10/2000 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

58 1351 Nguyễn Quỳnh Chi 10/07/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

59 443 Phạm Linh Chi 03/02/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

60 159 Nguyễn Khánh Đăng 02/11/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

61 821 Nguyễn Bá Đạt 17/05/2000 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

62 1063 Nguyễn Đình Tiến Đạt 03/12/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

63 653 Nguyễn Thành Đạt 10/06/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

64 664 Nguyễn Thành Đạt 27/06/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

65 926 Võ Thành Đạt 05/12/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

66 1220 Nguyễn Minh Đức 28/11/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

67 1647 Nguyễn Minh Đức 08/04/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

68 1471 Phạm Đình Mạnh Đức 13/09/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

69 919 Ngô Tùng Dương 07/06/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

70 1364 Nguyễn Thùy Dương 06/08/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

71 484 Nguyễn Thị Thu Hà 27/07/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU
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72 1489 Phạm Thanh Hà 22/04/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

73 229 Vũ Nam Hải 04/04/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

74 48 Vũ Mạnh Hiếu 23/01/2003 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

75 844 Phạm Mai Hoa 21/08/2001 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

76 254 Vũ Huy Hoàng 27/07/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

77 795 Nguyễn Gia Huy 30/09/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

78 341 Đặng Trần Bảo Khanh 01/02/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

79 314 Cấn Minh Khôi 16/11/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

80 1259 Đỗ Đức Kiên 29/09/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

81 1373 Nguyễn Đình Lâm 30/10/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

82 453 Nguyễn Ngọc Linh 15/09/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

83 819 Trần Chúc Linh 28/12/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

84 46 Chu Thị Loan 24/04/2000 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

85 1149 Trần Đình Lon 08/11/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

86 956 Nguyễn Bảo Long 06/12/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

87 100 Lương Ngọc Mai 25/09/2004 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

88 1531 Phạm Thị Mai 21/12/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

89 617 Bùi Đức Mạnh 02/02/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

90 861 Chu Hoài Nam 22/12/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

91 1026 Hà Phương Nam 18/05/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

92 794 Vũ Tuấn Nam 06/08/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

93 700 Đào Huy Ngọc 22/06/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

94 1247 Trịnh Thị Ngọc 27/10/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

95 440 Cao Khôi Nguyên 27/12/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

96 188 Hoàng Minh Quân 10/04/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

97 1022 Nguyễn Thế Quyền 10/01/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

98 1324 Bùi Diễm Quỳnh 09/07/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

99 1226 Cấn Thành Sơn 26/08/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

100 1049 Nguyễn Gia Thao 02/07/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

101 79 Đinh Thị Phương Thảo 14/10/2001 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

102 1184 Ngô Hoài Thu 10/09/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

103 1326 Nguyễn Thanh Thư 14/02/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

104 1455 Cung Đức Tiến 25/10/2003 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

105 1225 Nguyễn Thu Trang 19/06/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

106 1303 Phạm Thị Thùy Trang 15/12/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

107 1011 Nguyễn Kiên Trung 18/07/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

108 1327 Nguyễn Văn Trung 11/12/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

109 841 Phạm Hữu Trung 06/03/2002 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

110 73 Đinh Anh Tuấn 29/06/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

111 43 Nguyễn Huy Tuấn 31/08/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU
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112 520 Nguyễn Thanh Tùng 09/05/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

113 875 Nguyễn Công Việt 16/06/2004 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

114 1400 Tô Văn Xuyền 16/01/2005 Nam ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU

115 1160 Nguyễn Hải Yến 23/02/2005 Nữ ĐK2 CĐ Quản trị NH và DVAU










